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Trường Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

Học kỳ 1

Năm học2024-2025

Lớp 10.1

Có tác dụng từ ngày 18-11-2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Vật lí Ngoại ngữ
Giáo dục thể 

chất
Ngữ văn

2 Sinh hoạt Sinh học Vật lí
Giáo dục thể 

chất
Ngữ văn

3 Sinh học Ngữ văn Toán học Toán học

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

4 Ngoại ngữ CĐ Hoá Toán học Lịch sử CĐ Toán

5 Ngoại ngữ Hóa học Hóa học CĐ Văn Lịch sử

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tin học Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

2 Tin học Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

3 Ngữ văn

 Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

4 Ngữ văn

5

Lớp 10.2

Có tác dụng từ ngày 18-11-2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Lịch sử Lịch sử
Giáo dục thể 

chất
Sinh học

2 Sinh hoạt

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Ngữ văn
Giáo dục thể 

chất
CĐ Toán

3 Hóa học CĐ Hoá Ngữ văn Ngoại ngữ Toán học

4 Vật lí Vật lí Hóa học Toán học Toán học

5 CĐ Văn Sinh học Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán học Tin học Ngữ văn

2 Toán học Tin học Ngữ văn

3

 Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

4

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp
5
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Lớp 10.3

Có tác dụng từ ngày 18-11-2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO
Công nghệ 

CN
CĐ Toán

Giáo dục thể 

chất
Hóa học

2 Sinh hoạt Hóa học Ngoại ngữ
Giáo dục thể 

chất

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

3 Toán học Ngữ văn Sinh học Ngoại ngữ Lịch sử

4 Lịch sử CĐ Sinh Toán học Ngữ văn Sinh học

5 Ngoại ngữ Ngữ văn
Công nghệ 

CN
CĐ Văn Toán học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

2

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Toán học

 Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

3 Tin học Toán học Ngữ văn

4 Tin học Ngữ văn

5

Lớp 10.4

Có tác dụng từ ngày 18-11-2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Hóa học CĐ Sinh Lịch sử Ngữ văn

2 Sinh hoạt
Công nghệ 

CN
Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn

3
Giáo dục thể 

chất
Ngữ văn

Công nghệ 

CN
Toán học Ngoại ngữ

4
Giáo dục thể 

chất
Lịch sử Hóa học Toán học Toán học

5 CĐ Văn Sinh học CĐ Toán

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Sinh học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn

 Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

2 Ngữ văn Tin học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

3 Toán học Tin học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp
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4 Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

5

Lớp 10.5

Có tác dụng từ ngày 18-11-2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO
Giáo dục thể 

chất
Vật lí Toán học Ngữ văn

2 Sinh hoạt
Giáo dục thể 

chất
Sinh học Lịch sử Ngữ văn

3 Ngoại ngữ Sinh học Lịch sử CĐ Toán Toán học

4 CĐ Văn
Công nghệ 

CN
Ngoại ngữ Ngữ văn Toán học

5 CĐ Lí Vật lí
Công nghệ 

CN
Ngoại ngữ

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Tin học

2

 Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Ngữ văn Tin học

3

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

4

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Toán học

5

Lớp 10.6

Có tác dụng từ ngày 18-11-2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO
Công nghệ 

CN
Vật lí

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Giáo dục thể 

chất

2 Sinh hoạt Sinh học Ngữ văn Toán học
Giáo dục thể 

chất

3 CĐ Văn Vật lí CĐ Lí Lịch sử Toán học

4 Sinh học Ngữ văn
Công nghệ 

CN
Ngoại ngữ Toán học

5 CĐ Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Lịch sử

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

 Nội dung 

giáo dục của 

địa phương
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2

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

3 Tin học Toán học Ngữ văn

4 Tin học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngữ văn

5

Lớp 10.7

Có tác dụng từ ngày 18-11-2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Hóa học
Giáo dục thể 

chất
Ngoại ngữ Ngữ văn

2 Sinh hoạt Lịch sử
Giáo dục thể 

chất
Lịch sử Ngữ văn

3 Vật lí CĐ Địa Ngoại ngữ Địa lí Ngoại ngữ

4 Hóa học Địa lí Toán học Toán học Vật lí

5 CĐ Văn

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Toán học CĐ Toán Ngữ văn

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

2 Ngữ văn

 Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Toán học

3 Tin học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Toán học

4 Tin học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp
5

Lớp 10.8

Có tác dụng từ ngày 18-11-2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngữ văn
Giáo dục thể 

chất
Ngoại ngữ

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

2 Sinh hoạt Ngữ văn
Giáo dục thể 

chất
Địa lí Ngoại ngữ

3 Toán học Lịch sử Ngoại ngữ Ngữ văn CĐ Toán

4 Toán học Hóa học Vật lí CĐ Địa Toán học

5 Hóa học Vật lí CĐ Văn Lịch sử Địa lí

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
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1 Tin học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

2 Tin học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

 Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

3 Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngữ văn

4 Toán học Ngữ văn

5

Lớp 10.9

Có tác dụng từ ngày 18-11-2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Toán học Ngoại ngữ
Giáo dục thể 

chất

2 Sinh hoạt Ngữ văn Toán học Địa lí
Giáo dục thể 

chất

3 Ngữ văn
Công nghệ 

NN
CĐ Toán

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

4 Ngoại ngữ CĐ Văn Lịch sử Ngữ văn
Công nghệ 

NN

5 Lịch sử CĐ Địa Ngoại ngữ Toán học Địa lí

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Tin học

2 Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Tin học

3 Toán học

 Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

4 Toán học

5

Lớp 10.10

Có tác dụng từ ngày 18-11-2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngữ văn Toán học Ngoại ngữ

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

2 Sinh hoạt Ngữ văn Toán học

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Lịch sử

3
Giáo dục thể 

chất
Lịch sử Ngoại ngữ Toán học CĐ Địa
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4
Giáo dục thể 

chất

Công nghệ 

NN
Ngữ văn

Công nghệ 

NN
Địa lí

5 CĐ Toán

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

CĐ Văn Địa lí Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

 Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Ngữ văn Tin học

2

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngữ văn Tin học

3

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

4 Toán học

5

Lớp 10.11

Có tác dụng từ ngày 18-11-2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngữ văn
Giáo dục thể 

chất
Ngữ văn Ngoại ngữ

2 Sinh hoạt Ngữ văn
Giáo dục thể 

chất

Công nghệ 

NN
Toán học

3 Lịch sử Địa lí Ngoại ngữ Toán học Địa lí

4
Công nghệ 

NN

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

CĐ Toán

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

5 Ngoại ngữ Lịch sử Toán học CĐ Văn CĐ GDKTPL

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

2

 Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

3 Ngữ văn Toán học Tin học

4 Ngữ văn Tin học

5

Lớp 10.12

Có tác dụng từ ngày 18-11-2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Lịch sử CĐ Toán Địa lí Lịch sử

2 Sinh hoạt

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Ngoại ngữ Ngoại ngữ

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật



218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

A B C D E F G

3 Ngữ văn

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Công nghệ 

NN

Giáo dục thể 

chất
Ngữ văn

4 Ngữ văn CĐ Văn Toán học
Giáo dục thể 

chất
Địa lí

5 Toán học
Công nghệ 

NN
Toán học CĐ GDKTPL Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán học Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

2 Toán học Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

3

 Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Tin học

4 Tin học

5

Lớp 11.1

Có tác dụng từ ngày 18-11-2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Hóa học Hóa học Tin học Toán học

2 Sinh hoạt Tin học

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Toán học Ngoại ngữ

3 Ngoại ngữ CĐ Lí Sinh học Ngoại ngữ Ngữ văn

4 Vật lí Sinh học CĐ Sinh Lịch sử Ngữ văn

5 CĐ Hoá Vật lí Toán học Ngữ văn

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Giáo dục thể 

chất

2 Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Giáo dục thể 

chất

3 Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngữ văn

4

 Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Ngữ văn

5

Lớp 11.2

Có tác dụng từ ngày 18-11-2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO CĐ Sinh Ngoại ngữ Toán học Ngoại ngữ

2 Sinh hoạt Hóa học Vật lí Toán học Ngoại ngữ
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3 Ngữ văn Tin học Tin học Ngữ văn CĐ Hoá

4 Sinh học Vật lí Toán học Ngữ văn Lịch sử

5 Hóa học Sinh học CĐ Lí

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán học

2 Toán học
Giáo dục thể 

chất

 Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

3 Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

4 Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Giáo dục thể 

chất

5

Lớp 11.3

Có tác dụng từ ngày 18-11-2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Hóa học Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ

2 Sinh hoạt

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Toán học Tin học Sinh học

3 Hóa học Sinh học Ngoại ngữ Lịch sử Ngữ văn

4 Toán học Tin học CĐ Hoá
Công nghệ 

CN
Ngữ văn

5 CĐ Toán
Công nghệ 

CN
CĐ Sinh Toán học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

Toán học

2

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

 Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Toán học

3 Ngữ văn
Giáo dục thể 

chất

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

4 Ngữ văn
Giáo dục thể 

chất

5

Lớp 11.4

Có tác dụng từ ngày 18-11-2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Lịch sử Ngữ văn CĐ Toán Toán học

2 Sinh hoạt Vật lí Tin học
Công nghệ 

CN
Vật lí



294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330
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3

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Công nghệ 

CN
Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ

4 Toán học Sinh học Ngoại ngữ Ngữ văn Sinh học

5 CĐ Lí Tin học CĐ Sinh Toán học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

 Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Ngữ văn

2
Giáo dục thể 

chất
Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

3 Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

4 Toán học
Giáo dục thể 

chất

5

Lớp 11.5

Có tác dụng từ ngày 18-11-2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Toán học Toán học Tin học

2 Sinh hoạt
Công nghệ 

CN
Hóa học Ngoại ngữ Toán học

3 Ngữ văn Ngữ văn CĐ Toán
Công nghệ 

CN
Vật lí

4 Vật lí Hóa học Ngữ văn Lịch sử Ngoại ngữ

5 Tin học CĐ Hoá CĐ Lí Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Giáo dục thể 

chất
Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

2

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

3

 Nội dung 

giáo dục của 

địa phương
Ngữ văn

Giáo dục thể 

chất

4 Ngữ văn

5

Lớp 11.6

Có tác dụng từ ngày 18-11-2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Ngoại ngữ Ngữ văn Toán học
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341

342

343
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347

348

349

350
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352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364
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2 Sinh hoạt CĐ Địa
Công nghệ 

CN
Ngữ văn

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

3 Ngoại ngữ

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Ngữ văn Địa lí Toán học

4 CĐ Văn
Công nghệ 

CN
Tin học Toán học Ngoại ngữ

5 Lịch sử Địa lí CĐ Toán Tin học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán học

 Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

2

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

3
Giáo dục thể 

chất
Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

4
Giáo dục thể 

chất
Ngữ văn

5

Lớp 11.7

Có tác dụng từ ngày 18-11-2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Địa lí

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Ngữ văn CĐ Địa

2 Sinh hoạt

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Toán học Ngữ văn Toán học

3 Toán học
Công nghệ 

CN
Ngoại ngữ

Công nghệ 

CN
Tin học

4 Lịch sử CĐ Văn

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Ngoại ngữ Ngoại ngữ

5 CĐ Toán Ngữ văn Tin học Địa lí

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

2 Ngữ văn Toán học
Giáo dục thể 

chất

3
Giáo dục thể 

chất

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

 Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

4

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp
5

Lớp 11.8



365

366

367

368

369

370

371

372

373
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Có tác dụng từ ngày 18-11-2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Tin học Ngữ văn Địa lí Ngữ văn

2 Sinh hoạt
Công nghệ 

NN

Công nghệ 

NN
Toán học Ngữ văn

3 Toán học Địa lí CĐ GDKTPL Ngoại ngữ Ngoại ngữ

4 Tin học

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Ngoại ngữ

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Toán học

5 CĐ Văn

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

CĐ Toán Lịch sử

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Giáo dục thể 

chất

 Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

2

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

Giáo dục thể 

chất

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

3

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

Toán học Ngữ văn

4 Toán học Ngữ văn

5

Lớp 11.9

Có tác dụng từ ngày 18-11-2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngữ văn Tin học
Công nghệ 

NN
CĐ GDKTPL

2 Sinh hoạt Ngữ văn Ngữ văn Toán học Ngoại ngữ

3 Địa lí

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

CĐ Toán Ngoại ngữ
Công nghệ 

NN

4 Toán học Địa lí Ngoại ngữ Tin học

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

5 Lịch sử

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Toán học CĐ Văn

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Toán học Ngữ văn

2
Giáo dục thể 

chất
Toán học Ngữ văn

3

 Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Giáo dục thể 

chất

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp
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410
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415

416

417

418

419

420

421
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428

429
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431

A B C D E F G

4

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp
5

Lớp 12.1

Có tác dụng từ ngày 18-11-2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Vật lí

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngữ văn Toán học

2 Sinh hoạt Hóa học Vật lí Ngữ văn Ngoại ngữ

3

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Lịch sử Sinh học Toán học Sinh học

4 Toán học Tin học Ngoại ngữ Ngoại ngữ

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

5 Ngữ văn Tin học Hóa học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Lịch sử

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CĐ Hoá Ngữ văn Toán học

2 CĐ Sinh Ngữ văn Toán học

3 CĐ Lí
Giáo dục thể 

chất

Giáo dục thể 

chất

4

 Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Toán học Ngữ văn

5

Lớp 12.2

Có tác dụng từ ngày 18-11-2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Sinh học Vật lí

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Sinh học

2 Sinh hoạt Lịch sử Hóa học Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

3 Vật lí Tin học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

4 Tin học Ngữ văn Ngoại ngữ Toán học Hóa học

5 Toán học Ngữ văn Lịch sử Ngoại ngữ Ngoại ngữ

Buổi chiều
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444
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458
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462

463

464

465

466
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CĐ Hoá Ngữ văn Toán học

2 CĐ Lí Ngữ văn Toán học

3 CĐ Sinh Toán học Ngữ văn

4

 Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Giáo dục thể 

chất

Giáo dục thể 

chất

5

Lớp 12.3

Có tác dụng từ ngày 18-11-2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Tin học Sinh học Toán học Ngoại ngữ

2 Sinh hoạt Vật lí Hóa học Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

3 Toán học Sinh học Ngữ văn Tin học Ngữ văn

4

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Lịch sử Vật lí Ngoại ngữ Ngữ văn

5

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Hóa học Ngoại ngữ Lịch sử

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CĐ Lí Ngữ văn Toán học

2

 Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Ngữ văn Toán học

3 CĐ Hoá Toán học
Giáo dục thể 

chất

4 CĐ Sinh
Giáo dục thể 

chất
Ngữ văn

5

Lớp 12.4

Có tác dụng từ ngày 18-11-2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Vật lí Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ

2 Sinh hoạt Tin học Toán học Ngữ văn Lịch sử

3

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Hóa học Vật lí Toán học

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

4 Hóa học Lịch sử

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngoại ngữ Sinh học
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480
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482
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488
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490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502
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5 Tin học Ngữ văn Sinh học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Toán học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Giáo dục thể 

chất
Ngữ văn Toán học

2
Giáo dục thể 

chất
Ngữ văn Toán học

3 CĐ Lí Toán học

 Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

4 CĐ Sinh CĐ Hoá Ngữ văn

5

Lớp 12.5

Có tác dụng từ ngày 18-11-2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngữ văn Ngoại ngữ Tin học Hóa học

2 Sinh hoạt Sinh học Sinh học Ngoại ngữ Vật lí

3 Tin học Vật lí

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Lịch sử Lịch sử

4 Ngữ văn Hóa học Toán học Toán học Ngoại ngữ

5 Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CĐ Lí Toán học
Giáo dục thể 

chất

2 CĐ Hoá Toán học Ngữ văn

3 CĐ Sinh
Giáo dục thể 

chất
Ngữ văn

4

 Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Ngữ văn Toán học

5

Lớp 12.6

Có tác dụng từ ngày 18-11-2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Địa lí Toán học

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Vật lí

2 Sinh hoạt Lịch sử

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngoại ngữ
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518
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527

528
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531

532

533

534

535
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3 Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí Địa lí Lịch sử

4 Ngữ văn Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Toán học

5
Công nghệ 

NN

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngoại ngữ
Công nghệ 

NN
Toán học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CĐ GDKTPL Toán học
Giáo dục thể 

chất

2 CĐ Địa Toán học Ngữ văn

3

 Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

CĐ Sử Ngữ văn

4
Giáo dục thể 

chất
Ngữ văn Toán học

5

Lớp 12.7

Có tác dụng từ ngày 18-11-2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngữ văn
Công nghệ 

NN
Lịch sử Toán học

2 Sinh hoạt Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Hóa học

3 Địa lí

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Công nghệ 

NN

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

4 Hóa học

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Ngoại ngữ Địa lí Ngoại ngữ

5 Toán học Lịch sử Toán học Ngoại ngữ Ngữ văn

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CĐ Sử Toán học Ngữ văn

2
Giáo dục thể 

chất
Toán học Ngữ văn

3 CĐ GDKTPL Ngữ văn
Giáo dục thể 

chất

4

 Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

CĐ Địa Toán học

5

Lớp 12.8

Có tác dụng từ ngày 18-11-2024
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Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO
Công nghệ 

NN
Ngoại ngữ Địa lí

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

2 Sinh hoạt Địa lí Lịch sử Ngoại ngữ

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

3

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Sinh học Ngữ văn Ngoại ngữ

4 Ngữ văn Sinh học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngữ văn Lịch sử

5 Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Công nghệ 

NN
Toán học Toán học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Giáo dục thể 

chất
Toán học Ngữ văn

2

 Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Toán học Ngữ văn

3 CĐ Sử CĐ Địa Toán học

4 CĐ GDKTPL Ngữ văn
Giáo dục thể 

chất

5


